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TỔNG MỤC LỤC NĂM 2023 

    

CHUYÊN NGÀNH LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

STT Tác giả Bài Số Trang 

1.  VŨ CÔNG GIAO Vai trò của quản trị nhà nước tốt trong Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

1 3 

2.  ĐẬU CÔNG HIỆP Một số chính sách tác động của Nhà nước vào nền 

kinh tế 

7 25 

3.  TRƯƠNG HỒ HẢI, 

ĐẶNG VIẾT ĐẠT 

Quan điểm mới của Đảng về xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam hiện nay 

5 3 

4.  CHU MẠNH HÙNG Chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển Thủ 

đô Hà Nội và việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô 

Số đặc 

biệt  

5 

5.  NGUYỄN HỮU HUYÊN Các thiết chế tư pháp, hành nghề pháp luật ở Cộng 

hòa Pháp và mối quan hệ với thiết chế hành pháp  

1 33 

6.  NGUYỄN VĂN NĂM Tính thống nhất, đồng bộ của Dự thảo Luật Thủ đô 

(sửa đổi) với hệ thống pháp luật hiện hành 

Số đặc 

biệt 

25 

7.  PHẠM THỊ THUÝ NGA Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi 

hành pháp luật ở Việt Nam 

2 60 

8.  HOÀNG THỊ NGÂN Tính thống nhất của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) Số đặc 

biệt 

18 

9.  TRẦN HỒNG NHUNG,  

NGUYỄN THỊ THUỶ 

Bảo vệ nhóm yếu thế trong pháp luật Việt Nam 

thời Nguyễn và những bài học kinh nghiệm 

7 13 

10.  BÙI XUÂN PHÁI Mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của 

pháp luật 

2 3 

11.  Vấn đề hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành ở Việt Nam 

12 12 

12.  TRƯƠNG HỒNG QUANG, 

LÊ XUÂN TÙNG 

Bảo đảm tính khả thi của pháp luật đáp ứng yêu 

cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

2 15 

13.  TÀO THỊ QUYÊN Hiện đại hoá pháp luật ở Việt Nam - Những rào cản 

và một số khuyến nghị 

10 3 

14.  NGUYỄN MINH TUẤN 

TRẦN THANH XUÂN 

Những sáng tạo về kĩ thuật và nội dung lập pháp 

của Quốc triều Hình luật thời Lê 

9 33 
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15.  PHÍ THỊ THANH TUYỀN Hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm giải 

trình của cơ quan nhà nước trong xây dựng luật ở 

Việt Nam hiện nay 

2 33 

16.  Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, 

tăng cường pháp chế, bảo đảm kỉ cương xã hội ở 

Việt Nam hiện nay 

10 11 

17.  TRỊNH TIẾN VIỆT Những vấn đề lí luận cơ bản về kĩ thuật lập pháp 1 16 

18.  VÕ KHÁNH VINH Tiếp tục đổi mới hoạt động lập hiến đáp ứng yêu 

cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới 

12 3 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH 

STT Tác giả Bài Số Trang 

19.  NGUYỄN HOÀNG ANH Quản trị đô thị ở một số quốc gia và những gợi mở 

cho Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

33 

20.  HOÀNG LY ANH Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số của Thủ đô trong Dự thảo Luật 

Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

193 

21.  BÙI THỊ ĐÀO Hoàn thiện pháp luật về nguyên tắc không trùng 

lặp trong hoạt động thanh tra 

11 3 

22.  NGUYỄN THỊ QUANG ĐỨC, 

ĐẶNG THỊ HÀ 

Kiểm soát xã hội đối với thực hiện quyền lập pháp 

của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

6 3 

23.  NGUYỄN NGỌC BÍCH Phân quyền về tổ chức bộ máy, biên chế và công 

tác cán bộ cho chính quyền Thủ đô Hà Nội 

Số đặc 

biệt 

96 

24.  NGUYỄN VÕ LINH GIANG Tự do hợp đồng và quyền con người theo pháp luật 

Pháp - Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam 

9 65 

25.  TRẦN THỊ HIỀN Uỷ quyền hành chính và việc giải quyết các vụ án 

hành chính ở Việt Nam hiện nay  

6 36 

26.  TRƯƠNG HỒ HẢI,  

NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 

Pháp luật Nhật Bản về bảo đảm quyền của người 

cao tuổi trước tác động của già hoá dân số và một 

số gợi ý cho Việt Nam 

8 122 

27.  ĐÀM THỊ DIỄM HẠNH,  

ĐINH THẾ HƯNG 

Quy định về chính quyền thành phố thuộc thành 

phố trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

79 
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28.  TÔ VĂN HOÀ Hội đồng tư pháp quốc gia ở Pháp, Canada, Tây 

Ban Nha và Italia 

7 3 

29.  Hoàn thiện các quy định của Dự thảo Luật Thủ đô 

(sửa đổi) về Vùng Thủ đô 

Số đặc 

biệt 

126 

30.  PHAN THỊ LAN HƯƠNG Kinh nghiệm phân cấp, phân quyền đối với chính 

quyền thủ đô của một số quốc gia châu Á và 

khuyến nghị sửa đổi Luật Thủ đô 

Số 

đặc 

biệt 

64 

31.  ĐOÀN TRUNG KIÊN, 

ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN 

Thu hút, trọng dụng và chế độ, chính sách cho 

nhân lực chất lượng cao của Thủ đô trong Dự thảo 

Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số 

đặc 

biệt 

117 

32.  MAI THỊ MAI 

 

Xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng toà án 

trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

9 3 

33.  Phát triển hệ thống giao thông công cộng Thủ đô 

(TOD) trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

143 

34.  CAO VŨ MINH Tình tiết giảm nhẹ trong áp dụng trách nhiệm 

hành chính 

8 3 

35.  TRẦN THỊ DIỆU OANH Phân quyền cho Thủ đô trong công tác cán bộ, tổ 

chức bộ máy biên chế - Từ mô hình chính quyền đô 

thị Thành phố Hà Nội 

Số đặc 

biệt 

106 

36.  ĐINH TẤN PHONG Hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền làm chủ trực 

tiếp của nhân dân trong hoạt động quy hoạch ở 

Việt Nam 

9 16 

37.  NGUYỄN VĂN QUANG  NGUYỄN VĂN QUANG Các yếu tố bảo đảm đổi mới giám sát thực thi công 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta 

hiện nay 

3 3 

38.  Các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

203 

39.  LÊ QUÂN, 

PHẠM TRỌNG THUẬT,  

NGÔ VIỆT HÙNG 

Xây dựng, phát triển, quản lí Thủ đô trong Dự 

thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và những vấn đề cần 

hoàn thiện 

Số đặc 

biệt 

134 

40.  DƯƠNG VĂN QUÝ Thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân ở 

Việt Nam hiện nay 

11 11 

41.  NGUYỄN THANH SƠN, 

NGUYỄN MAI THUYÊN  

Tổ chức chính quyền tại Thủ đô trong Dự thảo 

Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

85 
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42.  NGUYỄN TOÀN THẮNG Mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại một số 

quốc gia và những gợi mở cho Việt Nam trong tổ 

chức chính quyền Thủ đô  

Số đặc 

biệt 

50 

43.  TRƯƠNG THỊ MINH THÙY,  

VŨ LÊ HẢI GIANG 

Ba mô hình bỏ phiếu bất tín nhiệm trên thế giới và 

một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam 

6 16 

44.  TRƯƠNG THỊ MINH THÙY Quyền miễn trừ trách nhiệm của nghị sĩ ở Cộng 

hoà Pháp và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam 

3 113 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

STT Tác giả Bài Số Trang 

45.  HỒ BẢO So sánh nguyên tắc xử lí dữ liệu cá nhân theo Luật 

Bảo vệ thông tin cá nhân Trung Quốc và Việt Nam 

2 111 

46.  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM, 

ĐÀO TRỌNG KHÔI 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp nhân 

do hành vi của người của pháp nhân, người làm 

công, học nghề gây ra 

7 65 

47.  NGUYỄN VĂN CỪ Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân 

và Gia đình Việt Nam năm 2014 

2 83 

48.  NGUYỄN VĂN HỢI Tuyên bố chết đối với cá nhân theo quy định của 

pháp luật dân sự Việt Nam 

2 96 

49.  TRẦN THỊ HUỆ Xác định di sản thừa kế là quyền sở hữu trí tuệ 9 43 

50.  NGUYỄN NHẬT HUY Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật về chia di sản thừa kế theo di chúc theo Bộ 

luật Dân sự năm 2015 

11 36 

51.  BÙI THỊ HUYỀN Yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp liên quan 

đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án dân sự 

12 21 

52.  NGÔ THỊ HƯỜNG Quyền của người cao tuổi theo pháp luật hiện 

hành và hướng hoàn thiện 

5 15 

53.  NGUYỄN PHƯƠNG LAN Kĩ thuật văn bản trong Luật Hôn nhân và gia đình 

- Thực trạng và kiến nghị 

10 57 

54.  NGUYỄN THỊ LAN Những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022 và một số khuyến nghị 

11 25 

55.  NGUYỄN THỊ LONG Khai thác dữ liệu cá nhân trong hoạt động công 

chứng tại Việt Nam 

8 46 

56.  LÊ THỊ MINH Xây dựng cơ chế bảo hộ riêng đối với dữ liệu lớn 

nằm ngoài quyền tác giả - Kinh nghiệm của EU 

11 51 
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57.  PHẠM THỊ THUÝ NGA Pháp luật Việt Nam về bảo hiểm xã hội tự nguyện 

và một số kiến nghị hoàn thiện 

11 64 

58.  PHẠM THỊ CẨM NGỌC Thoả thuận “bồi thường thiệt hại ước tính” trong pháp 

luật và thực tiễn xét xử ở Việt Nam và nước ngoài 

6 70 

59.  LÊ ĐÌNH NGHỊ Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 

2017 - Những điểm mới cơ bản và một số kiến 

nghị hoàn thiện 

1 51 

60.  TRẦN THỊ THU PHƯƠNG Những yêu cầu đặt ra đối với pháp luật Việt Nam 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền 

kinh tế số 

6 92 

61.  NGUYỄN BÍCH THẢO Mô hình khung pháp lí về giao dịch bảo đảm bằng 

tài sản trí tuệ: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến 

nghị cho Việt Nam 

3 20 

62.  NGUYỄN DƯƠNG ANH THẮNG, 

CHÂU MINH TÂN 

Quyền về lối đi qua khi bất động sản bị vây bọc 

theo Bộ luật Dân sự Cộng hòa Pháp 

10 138 

63.  NGUYỄN PHÚC THIỆN Thoả thuận di tặng tài sản để hỗ trợ nuôi dưỡng 

trọn đời trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc và gợi 

mở cho Việt Nam 

12 30 

64.  NGUYỄN THU THUỶ Luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp 

đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 

– Một số vấn đề còn tồn tại  

3 35 

65.  Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số 

và những vướng mắc trong xác định thẩm quyền 

của toà án Việt Nam 

12 43 

66.  PHẠM VĂN TUYẾT Một số vấn đề cần xác định đối với di chúc chung 1 70 

67.  Hợp đồng vô hiệu do không có sự tự nguyện và 

một số kiến nghị 

9 55 

68.  VŨ THỊ HỒNG YẾN Những vấn đề chưa thống nhất giữa quy định của 

Dự thảo Luật Nhà ở với Bộ luật Dân sự năm 2015 

và kiến nghị 

3 50 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ,                                                                                                  

CHUYÊN NGÀNH TỘI PHẠM HỌC 

STT Tác giả Bài Số Trang 

69.  ĐỖ NHẬT ÁNH Các tiếp cận lí luận đối với việc quy định trách 

nhiệm hình sự của pháp nhân và hình phạt đối với 

pháp nhân trên thế giới 

12 108 
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70.  MAI THANH HIẾU Nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp 

luật tố tụng hình sự Pháp và Việt Nam 

6 55 

71.  NGUYỄN VĂN HƯƠNG Các trường hợp phạm tội xâm phạm trật tự quản lí 

kinh tế có tính chất tham nhũng trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015 và một số đề xuất 

2 71 

72.  VÕ MINH KỲ Quyền của bị cáo trong việc hỏi người làm chứng 

chống lại mình, chứng cứ tin đồn và thẩm vấn chéo 

trong pháp luật tố tụng hình sự 

10 42 

73.  VŨ GIA LÂM Hoàn thiện quy định về đình chỉ điều tra, đình chỉ 

vụ án nhằm bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội 

7 37 

74.  PHAN THỊ THANH MAI Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 nhằm bảo đảm nguyên tắc suy 

đoán vô tội 

5 27 

75.  NGUYỄN HẢI NINH Yêu cầu phiên toà mới trong tố tụng hình sự Hoa 

Kỳ và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về 

kháng nghị tái thẩm 

5 39 

76.  ĐỖ THỊ PHƯỢNG Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 về quyền của người bào chữa 

8 19 

77.  PHẠM XUÂN THỤY Các tội xâm phạm tính mạng của con người theo 

Bộ luật Hình sự năm 2015 - Một số bất cập và 

hướng hoàn thiện 

1 62 

78.  NGUYỄN VĂN TRÒN Tư pháp phục hồi trong pháp luật hình sự Đức và 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

7 49 

79.  TRƯƠNG QUANG VINH Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về một số 

loại hình phạt chính áp dụng đối với người phạm 

tội - Thực trạng và kiến nghị 

6 45 

80.  LƯU HẢI YẾN Trách nhiệm hình sự của tổ chức trong Luật Hình 

sự Singapore và so sánh với Việt Nam 

10 25 

81.  HU XIANG YANG,  

ZHANG XIAO HUA 

Một số vấn đề về hoàn thiện hệ thống giám định 

tư pháp ở Trung Quốc 

6 122 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

STT Tác giả Bài Số Trang 

82.  VŨ THỊ LAN ANH, 

NGUYỄN THỊ YẾN  

Quy định về nhà đầu tư chiến lược trong Dự thảo 

Luật Thủ đô (sửa đổi) và đề xuất hoàn thiện 

Số đặc 

biệt 

228 
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83.  ĐOÀN VĂN BÌNH Một số góp ý về đất thương mại, dịch vụ trong Dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

4 93 

84.  LÊ HOÀNG CHÂU Quy định về quyền của tổ chức kinh tế sử dụng 

đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với 

chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh nhà ở 

trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

4 52 

85.  LÊ THỊ BÍCH CHI, 

TRƯƠNG TRỌNG HIỂU 

Sự kiện bất khả kháng và thực tiễn vận dụng trong 

hợp đồng mua bán condotel 

1 106 

86.  NGUYỄN HỮU CHÍ Hợp đồng lao động điện tử - Từ quy định đến thực 

tiễn thực hiện 

3 60 

87.  TRẦN NGỌC DŨNG Kĩ thuật văn bản trong Luật Doanh nghiệp năm 

2020 – Thực trạng và kiến nghị 

7 93 

88.  BÙI HỮU ĐỨC,  

NGUYỄN THỊ TÌNH,  

NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

Quy định về huy động nguồn lực tài chính, ngân 

sách cho phát triển Thủ đô trong Dự thảo Luật 

Thủ đô (sửa đổi) 

Số 

đặc 

biệt 

237 

89.  VIÊN THẾ GIANG Tiền kĩ thuật số của ngân hàng trung ương và 

những vấn đề đặt ra đối với pháp luật về phát 

hành tiền của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

2 123 

90.  CHU TRƯỜNG GIANG Điều kiện có hiệu lực của thoả thuận không cạnh 

tranh trong lĩnh vực lao động – Kinh nghiệm nước 

ngoài và gợi mở cho Việt Nam 

8 78 

91.  TRẦN VŨ HẢI Thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

218 

92.  TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Quyền làm việc của người khuyết tật trong bối 

cảnh phát triển kinh tế số ở Việt Nam 

12 66 

93.  PHAN TRUNG HIỀN, 

NGUYỄN ĐẮC THẮNG 

Hạn chế của các phương pháp định giá đất tính bồi 

thường và giải pháp hoàn thiện 

12 77 

94.  TRƯƠNG TRỌNG HIỂU Đại lí độc quyền và điều chỉnh của pháp luật cạnh 

tranh đối với đại lí độc quyền 

9 131 

95.  TÔ VĂN HOÀ Hoàn thiện các quy định về giải quyết tranh chấp 

đất đai của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

4 103 

96.  NGUYỄN VĂN HỢI Hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm 

bảo đảm sự thống nhất với Bộ luật Dân sự 

4 112 

97.  DƯƠNG ĐĂNG HUỆ Vấn đề quyền sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) 

4 13 
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98.  TRẦN QUANG HUY Hoàn thiện quy định pháp luật về quyền và nghĩa 

vụ của chủ thể có yếu tố nước ngoài sử dụng đất 

tại Việt Nam 

4 31 

99.  NGUYỄN THỊ HUYỀN,  

NGUYỄN TRANG LINH, 

 HOÀNG HÀ ANH 

Pháp luật về “greenwashing” - Kinh nghiệm quốc 

tế và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

Việt Nam 

10 121 

100.  NGUYỄN VINH HƯNG Quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp trong Luật Chứng khoán năm 2019: Hạn 

chế và kiến nghị 

9 121 

101.  LÊ DUY KHANG,  

BẠCH NGỌC VÂN 

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về 

quy định đối với đất khu công nghiệp 

8 110 

102.  NGUYỄN TIẾN KHOA Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hỗ trợ 

thông tin, tư vấn và pháp lí đối với doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

7 108 

103.  ĐOÀN TRUNG KIÊN Hoàn thiện quy định về cơ chế giao đất, cho thuê 

đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

4 21 

104.  TRẦN THỊ THUÝ LÂM Pháp luật Việt Nam về bảo hiểm hưu trí và một số 

kiến nghị sửa đổi 

12 56 

105.  CAO NHẤT LINH Hoàn thiện quy định về thành viên của các tổ chức 

kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân  

6 82 

106.  KIỀU THỊ THUỲ LINH,  

PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

4 59 

107.  NGUYỄN BÁ LONG Tham vấn cộng đồng trong quy hoạch, quản lí, sử 

dụng đất và khai thác nguồn lực đất đai 

Số đặc 

biệt 

152 

108.  NGUYỄN QUỐC PHI,  

LÊ ĐỨC THỌ 

Vấn đề bảo vệ môi trường và giảm thiểu chất thải 

trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

182 

109.  NGUYỄN HIỀN PHƯƠNG 

TRẦN THỊ LỆ HẰNG 

Thực trạng lao động di cư giữa các quốc gia khu 

vực ASEAN và hài hoà hoá pháp luật về bảo đảm 

an sinh xã hội 

9 87 

110.  NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Sự can thiệp của Nhà nước bằng pháp luật vào quyền 

tự do hợp đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

8 62 

111.  CẤN VĂN LỰC, 

NGUYỄN THỊ THU TRANG  CẤN VĂN LỰC, NGUYỄN THỊ THU TRANG  

Tài chính đất đai và một số vấn đề liên quan đến tài 

chính đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

4 85 

112.  BẠCH THỊ NHÃ NAM Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng 

bảo hiểm tại Việt Nam và một số kiến nghị  

1 94 
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113.  NGUYỄN THỊ NGA Tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong Dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) 

4 41 

114.  Phân quyền cho thành phố trong hoạt động 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

các loại sang mục đích khác trong Dự thảo Luật 

Thủ đô (sửa đổi) 

Số 

đặc 

biệt 

171 

115.  HOÀNG VĂN NGHĨA, 

PHẠM VÂN ANH 

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc làm của lao 

động nữ trước tác động của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ Tư 

5 67 

116.  SINGHA NGIAMCHALEUN Một số vấn đề trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội 

(sửa đổi) liên quan đến người lao động và lao động nữ 

9 99 

117.  SAISAMONE VORAVONGSA Quy định pháp luật của nước Cộng hoà dân chủ 

nhân dân Lào về giải quyết tranh chấp kinh tế 

bằng trọng tài  

2 136 

118.  ĐỖ MẠNH PHƯƠNG Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

tại Việt Nam hiện nay 

5 78 

119.  NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 

 

Tiêu chuẩn đấu giá viên theo pháp luật Việt Nam – 

So sánh với pháp luật của Pháp và Trung Quốc 

5 92 

120.  Quyền điều hành kinh doanh của thành viên hợp 

danh trong công ti đấu giá hợp danh theo pháp 

luật Việt Nam trong tương quan so sánh với pháp 

luật của Pháp và Nhật Bản 

10 81 

121.  NGUYỄN ĐẮC THẮNG Lí luận về trách nhiệm pháp lí không dựa trên lỗi 

trong giải quyết tranh chấp môi trường và gợi mở 

cho Việt Nam 

10 96 

122.  PHẠM THỊ GIANG THU Hỗ trợ tài chính cho việc phục hồi và phát triển 

ngành hàng không – Một số bình luận dưới góc độ 

pháp luật 

7 82 

123.  Bình luận về Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng 

(sửa đổi) và một số kiến nghị 

9 109 

124.  Sử dụng nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát 

triển Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

210 

125.  PHẠM THU THỦY Giải quyết việc làm và bảo vệ sinh kế bền vững 

cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp 

4 76 
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126.  VŨ THỊ DUYÊN THỦY Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật 

về tiêu hủy rác thải tại các khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc 

11 106 

127.  NGUYỄN THỊ TÌNH 

 

Kinh nghiệm kiểm soát thuốc lá điện tử của một 

số quốc gia trên thế giới và gợi mở cho pháp luật 

Việt Nam 

1 80 

128.  Pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt 

Nam - Một số bất cập và hướng hoàn thiện 

11 78 

129.  BÙI HỮU TOÀN Hoàn thiện các quy định pháp luật về chào bán 

trái phiếu riêng lẻ ở Việt Nam hiện nay 

3 70 

130.  LÊ VĂN TRANH Quy định về thẩm định sơ bộ và chính thức tập 

trung kinh tế 

9 74 

131.  NGUYỄN THỊ THANH TÚ Thúc đẩy ngân sách giới – Cơ sở để triển khai 

nguyên tắc bình đẳng giới trong Luật Ngân sách 

11 93 

132.  NGUYỄN QUANG TUYẾN Góp ý Chương VII “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất” của Dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) 

4 68 

133.  Quản lí và sử dụng đất trong Dự thảo Luật Thủ đô 

(sửa đổi) 

Số đặc 

biệt 

164 

134.  NGUYỄN VĂN TUYẾN Khung pháp lí về tài chính trong hoạt động kinh 

doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam 

5 53 

135.  NGUYỄN MINH QUỐC VIỆT Quy định về thu thập chứng cứ trong giải quyết vụ 

án kinh doanh, thương mại – Một số hạn chế, bất 

cập và kiến nghị hoàn thiện 

1 120 

136.  ĐẶNG HÙNG VÕ Kiểm soát quyền lực trong quản lí đất đai 4 3 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

STT Tác giả Bài Số Trang 

137.  NGUYỄN TIẾN ĐẠT, 

NGUYỄN NHƯ HÀ 

Quy định về tước đoạt quyền sở hữu tài sản của 

nhà đầu tư trong Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa 

Việt Nam và Liên minh châu Âu 

10 69 

138.  NGUYỄN THU GIANG Nguyên tắc tiền vàng – Lưu ý trong giải quyết 

tranh chấp tại Biển Đông 

2 48 

139.  NGUYỄN NGỌC HÀ Hoà giải thương mại tại Liên minh châu Âu: quy 

định pháp luật, thực trạng phát triển và bài học 

kinh nghiệm đối với Việt Nam 

6 109 
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140.  PHẠM HỒNG HẠNH Kiểm soát rác thải nhựa trên biển từ hoạt động 

của tàu thuyền theo quy định của pháp luật 

quốc tế 

1 130 

141.  Đảm bảo việc tuân thủ nghĩa vụ của quốc gia 

thành viên theo các điều ước môi trường đa phương 

12 91 

142.  VŨ THỊ PHƯƠNG LAN Pháp luật Việt Nam về miễn trừ quốc gia – Thực 

trạng và giải pháp hoàn thiện 

5 107 

143.  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Pháp luật một số quốc gia châu Á về tình trạng 

khẩn cấp và những gợi mở cho Việt Nam 

3 100 

144.  Chính sách nhân quyền của Liên minh châu Âu đối 

với Việt Nam và một số đề xuất đối sách 

10 108 

145.  NGÔ TRỌNG QUÂN Đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các quốc gia 

đang phát triển trong cơ chế giải quyết tranh chấp 

của WTO 

7 121 

146.  NGUYỄN THỊ ANH THƠ Giải thích điều ước đầu tư quốc tế trong thực tiễn 

giải quyết tranh chấp và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

8 93 

147.  PHẠM THANH TÙNG, 

TRỊNH BÌNH MINH  

Bên thứ ba tài trợ khởi kiện trong trọng tài thương 

mại quốc tế - Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho 

Việt Nam 

11 133 

148.  NGUYỄN ĐỨC VIỆT Trật tự công trong tư pháp quốc tế Việt Nam 11 117 

149.  NGUYỄN VĂN VƯƠNG Pháp luật về hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản 

do phạm tội mà có ở một số quốc gia – Bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

8 31 

150.  NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN, 

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 

Ngăn ngừa, quản lí ô nhiễm rác thải nhựa trên biển 

theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật 

Việt Nam: Thực trạng và đề xuất 

3 83 

ĐÀO TẠO 

STT Tác giả Bài Số Trang 

151.  HỒ NHÂN ÁI HỒ NHÂN ÁI  Đào tạo pháp luật thực hành – Một phương thức 

giảng dạy luật tiên tiến và triển vọng tại Việt Nam 

5 117 

152.  ĐẶNG THANH NGA Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong 

giảng dạy học phần Tâm lí học tội phạm tại Trường 

Đại học Luật Hà Nội 

3 124 



THÔNG TIN 

 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 12/2023 132 

153.  ĐOÀN TRUNG KIÊN,  

TRẦN VŨ HẢI 

Kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của 

Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu 

hiện nay 

6 132 

154.  ĐOÀN TRUNG KIÊN,  

VŨ THỊ LAN ANH 

Thực trạng và giải pháp đảm bảo, nâng cao chất 

lượng đào tạo luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

8 135 

155.  TRẦN ANH TUẤN Xây dựng chuyên ngành Luật Thi hành án dân sự 

của Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp cận từ góc độ 

so sánh 

5 136 

 


